
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000

Tổng Cộng  19  31

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 4,433,000

*

VŨ MINH CẢNH - MSSV : CD11002075
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000
13 2CKDICS001 1 Mạch ñiện 01  2  3       429000
14 2CKDICS002 1 Kỹ thuật ñiện 1 01  2  3       429000

Tổng Cộng  23  37

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 5,291,000

*

NGUyỄN HoÀNG CẦU - MSSV : CD11002081
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKDICS001 01 Mạch ñiện Kiệt   5 ---456------ C309     567890123456789

2CKDICS002 01 Kỹ thuật ñiện 1 C­ờng   6 ---456------ C307     567890123456789

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000
13 2CKDICS001 1 Mạch ñiện 01  2  3       429000
14 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 10  2  2       286000

Tổng Cộng  23  36

Học Phí học lại    715,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 5,148,000

*

NGỤy ðỨC HÀo - MSSV : CD11000002
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

9CBCTDC002 10 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Phổ   4 ---456------ C412     5678901234

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKDICS001 01 Mạch ñiện Kiệt   5 ---456------ C309     567890123456789

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000
13 2CKDICS001 1 Mạch ñiện 01  2  3       429000

Tổng Cộng  21  34

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 4,862,000

*

TR­¬NG MINH HIỂN - MSSV : CD11002106
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKDICS001 01 Mạch ñiện Kiệt   5 ---456------ C309     567890123456789

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000

Tổng Cộng  19  31

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 4,433,000

*

PHẠM VĂN HIẾU - MSSV : CD11000003
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000
13 2CKDICS001 1 Mạch ñiện 01  2  3       429000

Tổng Cộng  21  34

Học Phí học lại    429,000
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  5,291,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 4,862,000

*

MẠCH CẨM HÒA - MSSV : CD11000013
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKDICS001 01 Mạch ñiện Kiệt   5 ---456------ C309     567890123456789

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000

Tổng Cộng  19  31

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 4,433,000

*

NGUyỄN CÔNG H­NG - MSSV : CD11000004
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000
13 2CKDICS001 1 Mạch ñiện 01  2  3       429000

Tổng Cộng  21  34

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 4,862,000

*

NGUyỄN CHÁNH LÂM - MSSV : CD11000005
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKDICS001 01 Mạch ñiện Kiệt   5 ---456------ C309     567890123456789

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000
13 2CKCOCS005 1 Vật liệu kỹ thuật 01  2  3       429000
14 2CKDICS001 1 Mạch ñiện 01  2  3       429000

Tổng Cộng  23  37

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 5,291,000

*

NGUyỄN NGỌC LUÂN - MSSV : CD11000006
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKCOCS005 01 Vật liệu kỹ thuật Tùng   5 123--------- C309     567890123456789

2CKDICS001 01 Mạch ñiện Kiệt   5 ---456------ C309     567890123456789

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000
13 2CKDICS001 1 Mạch ñiện 01  2  3       429000
14 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 10  2  2       286000

Tổng Cộng  23  36

Học Phí học lại    715,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 5,148,000

*

PHẠM CÔNG MINH - MSSV : CD11000007
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

9CBCTDC002 10 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Phổ   4 ---456------ C412     5678901234

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKDICS001 01 Mạch ñiện Kiệt   5 ---456------ C309     567890123456789

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000
13 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 01  3  3       429000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 4,862,000

*

TRẦN QUANG NHỰT - MSSV : CD11000008
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

9CBAVDC002 01 Tiếng Anh 2 Tiên   3 123--------- C303     567890123456789

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000
13 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 10  2  2       286000

Tổng Cộng  21  33

Học Phí học lại    286,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 4,719,000

*

PHẠM HoÀNG PHoNG - MSSV : CD11000009
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

9CBCTDC002 10 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Phổ   4 ---456------ C412     5678901234

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000
13 2CKDICS001 1 Mạch ñiện 01  2  3       429000

Tổng Cộng  21  34

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 4,862,000

*

LÊ NHẬT THANH - MSSV : CD11000010
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKDICS001 01 Mạch ñiện Kiệt   5 ---456------ C309     567890123456789

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000
13 2CKDICS001 1 Mạch ñiện 01  2  3       429000

Tổng Cộng  21  34

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 4,862,000

*

ðÀo NGUyỄN ðÔNG THỤy - MSSV : CD11000016
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKDICS001 01 Mạch ñiện Kiệt   5 ---456------ C309     567890123456789

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000
13 2CKDICS001 1 Mạch ñiện 01  2  3       429000
14 2CKDICS002 1 Kỹ thuật ñiện 1 01  2  3       429000

Tổng Cộng  23  37

Học Phí học lại    858,000
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  5,720,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 5,291,000

*

NGUyỄN HUỲNH TIÊN - MSSV : CD11000011
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKDICS001 01 Mạch ñiện Kiệt   5 ---456------ C309     567890123456789

2CKDICS002 01 Kỹ thuật ñiện 1 C­ờng   6 ---456------ C307     567890123456789

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000
13 2CKDICS001 1 Mạch ñiện 01  2  3       429000

Tổng Cộng  21  34

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 4,862,000

*

PHẠM QUANG TIẾN - MSSV : CD11000012
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKDICS001 01 Mạch ñiện Kiệt   5 ---456------ C309     567890123456789

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000
13 2CKDICS001 1 Mạch ñiện 01  2  3       429000
14 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 10  2  2       286000

Tổng Cộng  23  36

Học Phí học lại    715,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 5,148,000

*

NGÔ QUỐC TÙNG - MSSV : CD11000014
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

9CBCTDC002 10 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Phổ   4 ---456------ C412     5678901234

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKDICS001 01 Mạch ñiện Kiệt   5 ---456------ C309     567890123456789

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2CKCDCN001 Tin học chuyên ngành 01  2  3       429000
 2 2CKCDCN002 Truyền ñộng ñiện 01  2  3       429000
 3 2CKCDCN007 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện 01  1  2       286000
 4 2CKCOCS003 C¬ ứng dụng 2 01  2  3       429000
 5 2CKCOCS007 Công nghệ c¬ khí 01  2  3       429000
 6 2CKCOCS008 Công nghệ thủy lực 01  2  3       429000
 7 2CKCOCS009 Công nghệ khí nén 01  2  3       429000
 8 2CKCOCS013 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực 01  1  2       286000
 9 2CKCOCS014 Thí nghiệm Công nghệ khí nén 01  1  2       286000
10 2CKCOCS015 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí 01  1  2       286000
11 2CKDICS010 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện 01  1  2       286000
12 9CKCHCS001 Anh văn chuyên ngành 01  2  3       429000
13 2CKDICS001 1 Mạch ñiện 01  2  3       429000
14 9CBCTDC002 1 T­ t­ởng Hồ Chí Minh 10  2  2       286000

Tổng Cộng  23  36

Học Phí học lại    715,000
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  5,577,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,433,000

 5,148,000

*

TRẦN ðỨC VŨ - MSSV : CD11000015
C10_CDT01 - Khoa Cơ khí - Ngành Cơ - ðiện tử

Thời Khóa Biểu

2CKCDCN001 01 Tin học chuyên ngành Hân   2 ------789--- C305 123456789012345

9CKCHCS001 01 Anh văn chuyên ngành Khánh   2 ---------012 C305 123456789012345

2CKCOCS007 01 Công nghệ c¬ khí Quang   3 ------789--- C311 123456789012345

2CKCOCS008 01 Công nghệ thủy lực Hân   3 ---------012 C311 123456789012345

9CBCTDC002 10 T­ t­ởng Hồ Chí Minh Phổ   4 ---456------ C412     5678901234

2CKCOCS009 01 Công nghệ khí nén C­ờng   4 ------789--- C503 123456789012345

2CKCOCS003 01 C¬ ứng dụng 2 Thiện   4 ---------012 C503 123456789012345

2CKDICS001 01 Mạch ñiện Kiệt   5 ---456------ C309     567890123456789

2CKCDCN002 01 Truyền ñộng ñiện C­ờng   6 ------789--- C403 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CKCDCN007 01 Thí nghiệm Truyền ñộng ñiện

2CKCOCS013 01 Thí nghiệm Công nghệ thủy lực

2CKCOCS014 01 Thí nghiệm Công nghệ khí nén

2CKCOCS015 01 Bài tập lớn Truyền ñộng c¬ khí

2CKDICS010 01 Bài tập lớn Kỹ thuật ñiện

L­u ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ng­ời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB


